
UBND TỈNH NGHỆ AN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT  Nghệ An, ngày       tháng       năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực 

hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, lần 2            

 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của 

Chính Phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức 

khỏe.  

Căn cứ Công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Cục 

Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2017 của Chính phủ; 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tại bản 

công bố số 1686/BCB-BVUB ngày 27 tháng 09 năm 2022 (Mã hồ sơ: 

000.00.48.H41-220927-0017) và đối chiếu với các quy định tại Khoản 2 Điều 8, 

Điều 9 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Y tế 

thông báo về Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực 

hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bản tỉnh Nghệ An như sau: 

1. Tên cơ sở được công bố: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN 

2. Số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 0176/SYT-GPHĐ của Sở 

Y tế Nghệ An, cấp ngày 26/03/2015. 

3. Địa chỉ: Số 60 – Đường Tôn Thất Tùng – TP Vinh – Nghệ An.  

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn: PGS TS. Nguyễn Quang Trung 

5. Điện thoại liên hệ: 0911686789   Email: 

nqtrung8910@gmail.com 

6. Đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: 

6.1. Sau đại học: Bác sỹ CKI chuyên ngành Ung thư.  

6.2 Đại học: Y khoa/Y đa khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 

ảnh, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Dược sỹ (cập nhật số lượng giảng viên, giường 

bệnh và số lượng người thực hành). 

6.2. Cao đẳng: Điều dưỡng, Kỹ thuật viên xét nghiệm (cập nhật số lượng 

giảng viên, giường bệnh và số lượng người thực hành). 
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7. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có 

thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm. 

8. Trách nhiệm của cơ sở thực hành: 

a) Cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau khi được 

công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và tổ chức triển khai hoạt động 

đào tạo thực hành theo chương trình đào tạo thực hành đã công bố; 

b) Bảo đảm các yêu cầu của cơ sở thực hành theo quy định của Nghị định 

số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 

c) Phối hợp với cơ sở giáo dục bảo đảm chất lượng đào tạo thực hành theo 

chương trình đào tạo thực hành; 

d) Xác nhận kết quả thực hành cho người học thực hành; 

e) Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở: danh sách 

người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ 

đào tạo thực hành, số lượng người tối đa người học thực hành có thể nhận, số 

lượng người học thực hành đang thực hành tại cơ sở. 

(Đính kèm hồ sơ đề nghị Công bố của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An). 

Sở Y tế Nghệ An trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục KHCN và Đào tạo, Bộ Y tế; 
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Minh Tuệ 

 
 



SO Y'fE NGHE AN

BENH VIEN UNG BUOU
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

D6c lip - Tu'do - H4nh phric

so:,/686zece-BVUB NghQ An, ngdyJ| thdng ! ndm 2022

nAN cdNc no
Co s& khim bQnh, chtra bQnh il6p ring yGu cAu lir ccr s& thqc hirnh

trong tlAo t4o khiii ngirnh srl'c kho6

Kinh gti: S& Y t6

TCn c<v sd c6ng b6: BQnh viQn Ung bufu NghG An

SO Ci6y ph6p hoat dQng khrim bgnh, chta benh s6: 0176/SYT-GPHD cila Sd Y

tO Nghg An, c6p ngity 26103/2015.

Dia chi: SO 60 - Eudng TOn Th6t Ttng - TP Vinh - NghQ An

Ngudi chiu tr6ch nhi6m chuyEn m6n: PGS TS. Nguy6n Quang Trung

Di0n thoai li€n he: 0911686789 Email: n trun 8910 mail.com

Cdn ctNghitlinh tO ttt/ZOtZnrtp-CP ngdy 05 thang 10 ndm 2017 cta

Chinh phri quy dinh v€ t6 chtc diro tpo thUc hanh trong ddo tao khi5i ngdnh sric

kh6e, co sd c6ng UO aa aap img y6u ciu d6 tO chtc thyc hhnh theo quy dinh v6i

c6c nQi dung sau ddy:

1. C6c ngdnh/chuy6n nganh ddo t4o thyc hdnh. Bao g6m:

- Ung thu, Y da kho4 Di6u du6'ng, K! thuat hinh anh Y hoc, K! thu{t x6t

nghigm Y hgc, Dugc hoc (Phu lqtc 0l).

2. Trinh dQ ddo t4o thyc hdnh. Bao g6m:

- Chuy6n khoa I, Eqi hqc, Cao ddng (Phu luc 0t).

3. Sii luq ng ngudi ddo tao thuc henh t6i tla (bao g6m tAt ci cric trinh dQ)

(Phu luc 01).

4. Danh srlch ngudi giang dey thgc hdnh d6p ung y6u cdu @hu luc 02)'

5. Danh s6rch c6c khoa phdng t6 chric thgc hanh vd s6 giudng b€nh ho[c

gh6 r6ng t4i m5i khoa phdng (Phw lwc 02).
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6. Danh muc co sd v{t chAt, trang thi6t bi phuc vu ddo t4o thqc hilth (Phu

Itlc 03).

Co sd cam kr-lt vd chiu tr6ch nhigm tru6c ph6p luflt vA c6c n6i dung di

cong Do.

Kinh dC ngh! Quy co quan xem x6t, dang t6i th6ng tin theo quy dinh./.

Noi nhfln:
- Nhu tr6n;
- Luu: VT, CET-DT&HTQT./.

DOC
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Phg lgc 3

CQNG IIOA XA HQI CIIO NGHIA VIPT NAM

D6c lAp - Tudo-l{a nh nhtc

DANH MUC TRANG THITT BI T4I KHOA DAP I.ING YEU CAU
GIANG DAY THTIC HANH

I. KHOA NOT I

(lhi chriS0 lrrqngS TOn trang thi0t bi

Phdng hoc

I2 May tinh( rn6y bdn, laptoP)

J B:ins vi€t

Tlt

t

NGHT

'BCNH \

UNG B

II Miy chidu

II'ht\ng giao ban tai khoa5

2Phr\ns truc6

r307 (iiucrn-s b€nh kC ho?ch

1Man chiOu

IM6v b<vrn truvdn dich9

Mriy hrit dichl0

2Ddn doc phirr1l

6B0 clo huy6t rip2

113

1Monitor thco ddi bQnh nhAn 5 th6ng s6

N4ic

l4

Mriy Ndi Soi 'l'ai mii hongl5

Sd Y ]I.i NGIID AN
BENH VIEN UNG BTIOU
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I
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il. KI{OA NQI II

Ghi chI55 lug'ngTOn trang thi6t bi

IPhdng hgc

I2 Mriy tinh( mriy birn, laPtoP)

J Bing vi€t

IMay chi6uJ

Phdng giao ban tai khoa5

2Ph.rng t4rc6

1401 Ciudng b€nh k€ hoach

I8 Min chi6u

II Ceng diy bqnh nhan c6 b6nh xe

Il() May btnn truY0n dich

IDen doc phirnll
7tl BQ r1o huy6t dp

IMicli
l i vi k6t n6i c6 mangt4

IMAy hit dicht5

Il6

3

M6y oxy tu tao

Mly khi dttng1'l
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III. KHOA NOI III

Ghi chit56 lug'ngST 'l'0n trang thi6t bi

IPhong hoc

8) Mri-v tinh( m6y bdn, laPtoP)

1Bing vi6tJ

1rl Mdy chi6u

I) Phtrng giao ban tai khoa

2Phdng truc6

110
7 Giucmg bQnh k6 ho4ch

N4iin chiiu8

L) Mziy bom truydn dich

1l0 May hrit dioh

Ddn doc phirnII
8

BQ do huy6t 6Pt2

IMicll
Il'ivi k6t n5i rndY tinhl4
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IV. KHOA NQI IV

Ghi chir56 luungTOn trang thi6t bi

IPhdng hgc

6Ma-v tfnh( rn6y bdn, laPtoP)2

J Bring vi6t

II Miv chi€u

Phdng giao ban tai khoa.\

26 Phdng truc

85Giutmg bQnh k6 ho4ch1

8 lVl rin chi0u

IMay b<rm truydn dich9

Il0 MAy ht1 dich

IDen doo phirnll
l0BQ do huy6t dpt2

IMicIJ
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V. KHOA NOI V

Ghi chfi56 lu'trngS 'IOn trang thi6t bi

IPhdng hoc

4?- Mriy tinh( rrr6y bdn, laptop)

J Bzing vidt

4 Mdi, chi6it

1) Phong giao ban tai khoa

I6 Phdng trlr'c

501 Ciuong b0nh k6 hoqch

I8 Man chieu

1M6y bonr truy6n dichI
5t0 ilo do huyOt 6p

I1l Cring ddy bQnh nhAn c6 brinh xe

2Xc ldnt2

I13 Mriy do n6ng dQ oxY
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VI. KHOA BDNH MAU GHEP TUY

(]hi chit56 lug'ngS TOn trang thi0t bi

Phdng hocI

3Mzir, tinh( rn61, b?rn. laptop)2

J Bang vi6t

I4 Mriy chieu

I
5 Phdng giao ban tai khoa

2Phdns trlrc6

Ciuong bQnh kd hoach

IMan chi6u8

ICdng dAy bQnh nhdn c6 bdnh xe9

Il0 {lh6 l6y te bao gdc tr,r dQng

May born truYdn dichil
IMay trich t6 bao g6c tr,r tlQng tir rn6ut2

2Monitor theo ddi bQnh nhdn 5 th6ng s6li

Den doc phintl4

BQ do huy€t 6Pl5

l6

+

I

I

tv c

lli)n d6 giao bant7

20(ih6 xuAn ho2r18
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VII. KIIOA DIIiU TRI GIAM NHE

Ghi chriSii luqngST T6n trang thi6t bi

1Phdng hoc

10) Mriy tinh( m6y bdn, laptoP)

1
-) Bting vi€t

14 M6y chi6u

1Pht)ng giao ban tai khoa

26 Phons tl'u c

601 Giuirng b0nh k6 hoach

8 IVIan chi6u

Cdng dAy b6nh nhAn c6 bdnh xe9

IMiiy b<rnr truYdn <llch10

4Monilor theo d6i bQnh nhAn 5 th6ng s61l

1Den tloc phim12

6tlQ do huy6t tiPt3

Micl"+

IMay bom ti6m diQn15

6
N'l6y khi dung16

8
ilLrirng b0nh11
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VIII. KHOA CAP CLTU - HOI SUC TfCH CIIC

TGn trang thi6t bi 56 luo'ng Ghi chris'f

Phdng hoc

62 Mrly tinh( rndy bdn, laptop)

1-) Bing viOt

M61'chi€uI

Phdng giao ban tai khoa

6 Phdng truc

301 Giuong bqnh k6 hoach

I Mr\n chidu

4Iluur tiOrn di0n9

4l0 Cdng dAy bOnh nhAn c6 brinh xe

1Dien tim 6 k6nh Mac800 - DCAti

2312 (iiLxing c6p ciru da chric ndng

5t3
(iuring b0nh nhdn da ndng di6u khi e11

bIn ndi

1M6y tcst dudng rnau rrao m4ch14

It5 Mrly di0n tirrr 3 k6nh

16

2t7 M6y hrit dich o<i xe d6Y

Mriy s6c diOn

4MAy hrit dich dp lsc th6P18

2t9

t4Monitor thco d5i bQnh nhAn 5 th6ng s620

I1 l)dn doc phim

5BQ do huy6t 6p22
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M6y thd h6i sric da nang
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24 Mdy thd VinFat 5

25 Mriy hirt dich mQt binh 1
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rx. KHOA NGOAI I

Ghi chfS6 lu'grrgTan trang thi6t biST

IPhdng hgc

)2 Mny tinh( rnriy bdn, laPtoP)

iJ Biing vi€t

IMal'chi6u-1

Phdng giao ban t4i khoa

2Phdng truc6

67Grtrring hOnh kd ho4ch1

IMrin chi€u8

I9 CAng dAy bqnh nh6n c6 biinh xe

Mfy hrit tlich c6 xc dAyl0

Mriy hirt dlch 6P h'rc thdPll
It2 M5y tao oxi

IMonitor thco ddi bQnh nhAn 5 th6ng s6li
IDen doc phimt4

:l
BQ rlo buydt riPl

IMicl6

I'I'i vi c6 k6t n6i m4ngt7
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x. Kr{oA NGOAI IV

tvl ic

livi

STl' Tdn trang thi0t bi 56 lu'qrg (lhi chri

l Phong l-roc I

) Mriy tinh( rn6y bdn, laPtoP) J

J Bang viet I

4 Mriy chi6u I

) Phong giao ban tai khoa I

t) Phr)ng trtLc I

1 Giuong bQnh kC ho4ch 42

8 Miin ch i6tt I

I Cang dAy bQnh nhdn c6 b6nh xe I

t0 May hirt dlch co xc dAY I

1l Mriy hrit dich rip lgc thAP I

t?- May tao oxi I

l3 Monilor thco doi benh nh6n 5 th6ng s6 I

l4 [)en doc phint 1

t5 Ro do htry0t dp f

Il6
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XI. KHOA NGOAI V

Ghi chf56 luo'ngTAn trang thi6t biST

Phdng hoc

62

1Bring vitStJ

I.t 1\4i1'chi6u

Phong giao ban tai khoa

2Phong trtLc$

61

I

T

I

C-iiuirng bOntr kd hoach

Iv{iin chi6u

Cang ddy benh nhin cir biinh xe9

1Mriy hirt dich c6 xc dAYl0

5ll May hit dlch 6p luc th6p

2Monitor thco diri b0nh nh6n 5 th6ng s612

1D.\n doc phinr13

o
1,1 BQ do huyet 6P

1l5

1l6

1

May n6i soi bang quang

Nlic

'l ivi ktlt noi mangll

q

l.
I
,l

lI

Mri.v- tfnh( rndy bin, laPtoP)

1
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xrr. KIroA NGOAI VI

Ghi chfiSti luqngS TOn trang thi6t bi

I'hdng hoc

32 Mriy tinh( rr6y bdn, laPtoP)

I,) Bang vi€t

IN'fti-v chi€u1

IPhong giao ban tai khoa

3Phong tntc6

307 Gixing bQnh kd ho4ch

Man chidrl8

ICang dAy b6nh nhAn c6 b6nh xe9

I10 Ma), hft dich c6 xe dAy

1II MAy hut dich 6p lqc thAP

M6y tao oxit2

Ili Monitor theo ddi bQnh nhdn 5 thdng s6

114 Den doc phim

4
B1,.) do hu1,dt 6pi

l6 Mit:

I 1

I

1

1

I
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XIII. KHOA GAY ME HOI SUC

Ghi chtiSii luo'ngS TCn trang thiOt bi

IPhong hoc

l) May tinh( rn6y bdn, laptop)

Bin*e vi€t_)

1 May chi6u

Pht)ng giao ban tai khoa

36 Phong trgc

Ivlan chi6u1

3tJQ do huyOt iip

I9 Mic

2l0 llAn rnir da ndng diQn thuj'lqc

2llirn mir da ndng diQn thuj' lqcII

2t') llrln mir Oi'X rnobilis ItC 30

Iti l)d dyng cu banh bung

ll0 dung cp dai phAu thu4tl4

I

I

t5

t6

I

Ilo dpng cp rn6 d4i Phdu

I)6 dpng cq ndi soi bdng quang. ni6u

llQ dpng cu niri soi cit u xo tiiln liQt tuy€n

rluAn. ddt Sondc JJ

l1

r8 I)6 tJqng cu phlu thuf,t d4 ddY

IIQ dr,-rng cr,r phdu thu6t gan rndtt9

I)0 llQ dpng cu phlu thudt hirm mdt

1llQ dung cu ph6u thu4t ldng ngrc2l

I22

Illo dr,rng cg Phlu thudt thuc quin23

I

1

I

I

I

1

I

IIQ dung cp phlu thuat sen Phg khoa



-\n
I)6 dpng cr,r phdu thuat ti6t niQu

I25 1lo noi soi dutrng rnAt 6ng me ln

26 l)6 6ng nQi soi ph6 quAn

I27 BO phlu thu6t mach mAu.

I)6 phlu thudt nQi soi can thi6p tiOu h6a

|Lrll IID28

292 IIQ phAu ftuat nQi soi ti0u ho6 can thiQp.

2l0 ll6n nia tay phAu thuQt

ll6n rira tay v6 lring tu dQngJI

-)
1 llonr ticm didn

l5-)J C6ng ddy benh nhdn c6 banh xe

5Dao m6 dieni1

1T)ao m6 di0n cao tAn35

i6 I)ao rn6 di6n cao tAn

2I)dn m6 di dQng IID-l.ed)t

JDdn m6 l'}olaris 200/200i8

339 l)cn m6 trco trAn 2 chod

IIQ th6ng dd tia Garnrna haoh g6c trong

hAu thuat ung thu tuy0n vfr Navigatorp

I
41

43

I lQ th6ng hirn mach mhu kdm thco dao

m6 die n cao tdn

M6y cir siOu Am tich hqP h2rn rnach

Scal

Cu 6m FlarmonicM6y cdt cAm mau sr

1Miy gAy rnO kem thd44

4MAy gny rn6 kdm thd

2
46 MAy gay me kdm thO - DCA

)
M6y hut dich c6 xe dAY17

IMly phun suong khir khuAn Phong m6,18

I

1

I

1

3

I

140

112

I

45



19 Mril,tho h6i suc da ndng 3

50 Monitor theo d6i bQnh nhdn 7 thOng s6 9

5l Monilor theo d6i khi mC I



XIV. KII0A CIIAN DOAN HiNH ANH

6

Ghi chfi56 luqngS T0n trang thi6t bi

Phong hoc

ll)l Mri1,'tinh ( rnay bdn. laptop)

I-) Bdng vi0t

Mav chi0u1

) Plrt\ng g;n6 lran tai khoa

2Phr\ng tntc

Nlan chi6u7

68 Diu doc phim

29 Bli do huy6t 6p

Il0 Mic

Ill ll( th6ng l{obot din duirng trong kI thuflt

sinh thi6t vd d6t u, Maxio

2.
Itaa,v chup c51 lop vi tinh toan than 2

0At

l6t

Mriy d6t u vd ung thu gan bing s6ng cao

tan
li

IMay sieu Arn dinh luong gan Fibroscan1.1

It5 N4riv si0u drn DopPler m?ru

1t6

Il7

Irliiy sidu Arn I)opplcr mdu 4 chi6u

Mriy si6u Am DoPPlcr mdu 4 D

It8 Mdy siOu Am miru 3D, 4D (hai dAu dd

Mzi.v sidu Am tndu 3D,4D (ba diu dir)l9

Il0 Mhy sieu Am mitt 4D cdt l6p chuydn

dLurg ct5 can thi0P

9May si0u 6m m?ru chin dorin2

IMAy si6u Am m?ru xdch tav22
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Mriy X Quang nhi Anh Mamotnat I

24 Mr:ry X Quang ky thuat s6 DR Sicmens I

') .\

26
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Miry Chgp C6ng hudng tt 1.5 l'esla I
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XV. KHOA (;IAI PHAU ITENIJ

Ghi chit56 luongS TOn trang thiOt bi

Phdng hgc

N4riy tinh( rn6y bdn, laptoP))

-) Bdng vi0t

t Mriy chi€u

Phdng giao ban tai khoa

6 Phong tnLc

7 Mliin chi0u

IMic8

I9 IlAn sdv mdu OS I40

l0 llAn s6y tiOu bAn

1lle ddn tieu binll

I]6 tin nhiQtl2

6l3 llQ pipct

2Iluiing thao t6c chuAn bi phin ring l'CR. -

SCI{-2A 1
tl

l5

l6

I)ung cu phdng thi nghiOm dtng cho Fish

IIQ th6ng 1ip so d6 nhiSrn sic th6 I

II I( th6ng tdch chi0t DNA./RNAJ Protein

tu dQng
tl

Kinh hiOn vi 2 tnhtI8

IKinh hi6n vi quang hgc 2 mitl9

)Kinh hi6n vi quang hqc 3 mitl0

I

.l
Kinlr hicn vi soi nguoc dc quan s6t td bAo

nudi cAy dung cho ki thuat nhuQrn Nhi6m

sic fid vd FISII
21

l

I

I

I

I

I

I

I

I

I



I22 MAy cdt lanh tieu bAn

I-.,) Mhy cat soi tieu ban te beo

l4 Mriy cdt ti€u bdn quay tay tg dQng liri
nla

Mrly chuy6n benh phAm da nlng

May chuyen bQnh phdm ty ilQng dang kin

27 Miy do n6ng d6 DNA

128 Mry giAi trinh tg gen

Mhy khuAy tu gia nhiQt29

30 Miv ldc ])late I']CII

ll May lai ph6n tri c6ng ngh0 Flow-Through
- l;'l Plto

Il2 May ly lim dlch t0 bdo

2JJ May ly tam ling mAu nhanh - MinisPin

IMriy ly tdm l4nh 6ng Eppendorf d€ bdn -

5424t{
3.1

IMAy ly tdm thu trrAu - 570235

IMriy nhin gen t6c dd cao c6 chric ndng

(]radicnt - MastcrcYcler Pro S
36

I31 May I(caltirrc I'}CIt -7500 last

38

3

Mdy t nhiQt c,i [2rrn lanh kdm lic rung -

Mdy vortcx thuong - MX-S

Miiy xcr nghi. nr h6a mo mi6m dich.

Xmalrx lrlilc

'l hcrmomixcr C

39

1()

1.tl l'ipct ke don

1Tir Am42

.+3

I
'l t an toen sinh hoc cdP II st dgng d

trlch l)NA/l{NA - nC2-4E8

e
4.+

I't't c6y an todn sinh hgc cAP II.+5

I

25

I76

I

I

I

I

I

I

Il'u 6rn CO2 d6 nuoi o6Y t6 bdo

t



-16 l.rl chf a larn kinh vir block I

+7 't't lanh Arn sdu -30 d0 - MDIi-U334-PII 2

I'u siy dung cu I

49 Mhy sieu Am I

:

II

I

-+.c



xvr. Kr{oA xET NGITIEM

Ghi chfiSii lrrgngTGn trang thi6t hi

IPht\ng hoc

167 Mriy tinh( mriy bdn, laptop)

2B6ng vi€tJ

,.1 May chiOu

2Phdng giao ban tai khoa5

46 Phr\nu trnc

IMan chi6u'7

I8 Mic

9 Be 6n nhiQt

Jl0 136 luu diQn UPS I KVA

II Ic: th6ng Lim l4nh t6 bao gOc lflp trinh

bang rn6y tinh I'C - KRYO 750-301l

II IQ thfing ph6n tich xit nghidm hu

tu dQng hoin todn, XI{3000
vet hoc

t2

15l3 I]6 doc rnh vach

Ilir luu di0n LJPS 3 KVAt.1

May' in I ll'} I rnf,tl5 I

MAy chi6u tia LIV cdc si'n Ph

Mirasol

Am tir m6u -
l6

17 CAn signuml- Sartorius

IMAy in miru li.Pson ME32l8

I
19 M6y in nh6n (iX420T

IMtiy dlnh danh vi khuAn vii kh6ng sinh d

-Vitck 2 comPact
20

)I]0 luu diqn IJPS 1,5 KVA2

May mi5n dich t6 bao dong chiY -BD

Facs Calibur22

(

1

I

1

I

I

I



23 Mhy in mlru Brothcr

I21
Mriy phdt hi6n vi khuAn tu d6ng -llact
Alcrt3060

625 Ilir luu dien UPS 2 KVn

ll26 M[y in canon 2900

Mriy xit nghiQm dOng mdu tU dQng -ALC
.IOP 

3OOCTS
27

28
Mriy xit nghiQm nu6c ti6u - Combostick

It700

I?9
May xit nghiQm mi6n dich tg dQng,

Cobas 6000E

Miry in I II'} I mdtj()

)ll I]0 luu diQn IIPS 6KVA

I32 M6y loc nudc

1Ilirn vi tinh chAn slt-) -)

')
3-1 Modul xit nghidrn ho?rn toin t.u dQng

235 MAy phAn tioh sinh h6a AU680

2Mriy phAn tich miSn dich Unial DXT80036

23T
I 16 rh6ng k6t ndi MD - SI-l tu d6ng Power

link

2Ilo loc nuoc l{o38

I39

2

B0 luu diqn UPS I0KVA

Mdy XN nu6c ti6u tlc 350040

d6ng - Orthovision
4l

+!
dQng CA600

IM6y phdn tich huY6t hoc )C{ 2000

22IIQ pipct don k0nh c6 didu chinh4-1

IC6n diQn tt 10.+5

iI-lQ rh6ng bAo quin luu lrt t6 bAo g6c

Nito l6ng - 815P-l90AI-GI}bdng
.i6

\r

N

,t.

N

,

I

I

I

1
Mdy phdn dinh nhom m6u hoan toan tu

IM6y xit nghiQrrr d6ng meu hodn toan tu

43



24'7
Mixratc X20

I18 Mriy han dAy tti m6u di dQng, HS2l,JMS

.19
May hin d6y trii mdu v6 trung - XSl010,
l'crumo

50 May lic trQn rn5u, MS3- IKA

35l Mhy ly tAm dung tich lon - Itotina 420

Mlry ly tdm - 7,233M-252

5l

I)l
Mdy xct nghiQm d6ng miiu tu tlQng -

Cn 5 10. Svsircx

IMriv n6i dAv trii m6u - Mesc-203A,

Ic-5 
(r

57 Mdy xct nghiQrn khi m6u - Gast 1820

Ma.v xit nghiOrn sinh ho6 nudc ti

tJ rcadcr [)lus 77

u-lab
5{t

259 NOi trdp utrt, llS,'IomY

Ilhi6t bi cung cAp Nittr oho hQ th

Lrin t6 bdo - I)uraCyl l20Ll)
6ng ldm

lanh v2r bAo q

Thier bi lAy tnAu kh6ng khi tq dQng -

Mr)
6l

'l'u lnr 37 d0 C - INB400

63

I(rJ

2'lu r:0y an toirn sinh hoc cAp II-1186

t

iicn ga ti€tho.c cdP 2 r'i'l t an to2rn s inh

'l.t dm CO2 - 31 1 1

Ig

6

I
'l'u l4nh 6m sdu bio q m6u -20 d0 C-

Mlr-214

uan
(;6

II't sdy dgng ou - IINB 400

Ihgo 2 rndt olYmPus

BX4
Kinh hi n vl quang

6i

68

J
69 May htt irn F.dison l2 lit

9NhiQt Am k6 Tanita,1()

I7l Nhiot ke

5't

Mlly ly tAm xc1 nghiem - 5702, eppendorl

May xit ngh iem di0n giii - lSll 5000.

SI.ItI

62

\

t

Miiy do t6c d$ mriu ling tg d6ng -

I

I

I

I

I

I

60

I

I

fl



7{t

I12 Labo nhu6nr inox

373 MAy hrit dm l:uji HM912llC-N

lT1 GiA d6 Pipct

)7a llo pipct dinh danh

'fri lqnh bAo quin h6a chAt c6 hQ th6ng

diiru chinh nhi0t d0
1(t

211 Ilen da lAy m5u xit nghiQm

May in (ioldcx

2l() Mlry in md vaahZcbra2T230

180
IIQ thdng lAy s6 hQn xdt nghiQm

nl

cho b6 p

IIlan dieu khien cAp phi0util

Io- llan dieu khien qutY

iAnrply chuyen dung6)

284 Loa chuycn dung

385
.l'hirng bio quin mAu

I'l'u m5t SanYol{6

I87 l'u rrft SanakY

\,
\e

)
Y

I

1



-

XVII. KHOA DIJO. C

-t

Ghi chriSii lugngS 'l'An trang thi6t bi

IPhong hoc

14Mriy tinh (m6y bdn, laptoP)2.

Bing vi6tJ

Il Mriy chi6u

I
-) Phdng giao ban tai khoa

1Phong truc6

I1 Man chi6u

I8 Mic

IVay .i" thu6c d6ng g6i tg dQng 3 n

Ylx 20/3

OI
o

ill0
Tt lanh bAo quin ho6 ch6t co hQ th6ng

ditiu chinh nhiet d0

15Ttir thu6cll
t2t2 Kho thuoc

NghQ An, thdng ! ndm 2022

OC

ng Trur:g

B€NH VI

UNG B
NGHE A

I


